
Bản kê vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản 

Trường Tiều học Thạnh Bắc A và Trường mầm non Hoa Lan (điểm chính) 
  

*Khảo sát thực trạng Trường mầm non Hoa Lan (điểm chính):  

1. Dãy 03 phòng học:  

- Mái nhà : Tôn kẽm diện tích 180 m2   

- Cửa sổ trước và sau: 04 cánh khung sắt ốp tôn  

- Cửa đi: 02 cánh khung sắt 03 bộ 

- Đòn tay sắt 11 cây (4cm x 8cm) dài 22 m. 

- Trần tôn lạnh: Diện tích 03 phòng (7m x 6m) = 126m2  

-Găng trần sắt : 07 cây (4cm x 6cm), dài 6m. 

-Phẹt sắt: Sắt V4 x 3 bộ 

2. Dãy 01 phòng học:  

- Mái: Tôn kẽm diện tích 57m2 

- Cửa sổ trước: khung sắt vuông   

- Cửa đi: 02 cánh khung sắt ốp tôn  01 bộ 

- Cửa sổ sau: 04 cánh khung sắt ốp tôn 02 bộ. 

- Trần tôn lạnh: Diện tích 01 phòng (5,5m x 7m) = 38,5m2  

- Phẹt sắt: Sắt V4 x 1 bộ 

-Găng trần sắt : 08 cây (3cm x 5cm), dài 5,5m. 

- Găng trần gỗ 2 cây (4cm x 6cm) dài 5,5 m,  

- Đòn tay sắt 12 cây (4cm x 8cm) dài 7m. 

3. Nhà vệ sinh 1: 860.500 đồng 

- Mái: Tôn kẽm diện tích 8m2,   

- Cửa đi: 01 cánh khung sắt ốp tôn  04 bộ 

- Đòn tay sắt 5 cây (4cm x 4cm) dài 5 m. 

4. Nhà vệ sinh 2: 367.000 đồng 

- Mái: Tôn kẽm diện tích 6m2,   

- Cửa đi: 01 cánh khung sắt ốp tôn  01 bộ 

- Đòn tay sắt 3 cây (4cm x 6cm) dài 3,2 m. 

5. Hàng rào:  

5.1 Cổng chính:  

5.2 Khung hàng rào:  

*Khảo sát thực trạng Trường tiểu học Thạnh Bắc A(điểm chính):  

1. Dãy 02 phòng ngói: 15m x 7,8m = 117m2  

 - Đòn tay sắt 14 cây (4cm x 8cm) dài 15 m. 

 - Rui sắt: 25 cây x 12m (4cm x 6cm). 



- Mè sắt 2 vuông: 49 cây x 15m 

- Phẹt sắt: Sắt V5 x 2 bộ 

- Cây ngang: 7,7m x 2 cây (sắt 4cm x 8cm) 

- Cửa đi: 02 cánh khung sắt kính  02 bộ 

- Cửa sổ sau: 04 cánh khung sắt ốp tôn 02 phòng. 

- Cửa sổ trước: khung sắt vuông  02 bộ 

- Mái nhà: mái ngói diện tích 117m2, 1m2 = 22 viên,  

2. Dãy 05 phòng học: 36,5m x 7,8m = 284,7m2 :  

- Mái: Tôn kẽm diện tích 284,7m2,   

a. 02 phòng đòn tay sắt:  

- Đòn tay sắt: 12 cây (4cm x 8cm) dài 14,5 m. 

  - Găng trần sắt: 07 cây (3cm x 5cm), dài 14,5m. 

- Trần tôn lạnh: Diện tích 02 phòng = 78 m2  

- Phẹt sắt: Sắt V4 x 5,6m 

- Cửa đi: 02 cánh khung sắt kính  02 bộ 

- Cửa sổ trước: khung sắt vuông  02 bộ 

- Cửa sổ sau: 04 cánh khung sắt ốp tôn 04 bộ. 

b. 02 phòng đòn tay gỗ:  

- Đòn tay gỗ: 10 cây (4cm x 8cm)  

- Đòn tay sắt: 4 cây (4cm x 8cm) dài 7,2 m. 

- Đòn tay gỗ: 04 cây (4cm x 8cm) dài 7,2m,  

- Phẹt gỗ  

- Kèo gỗ: 4 cây x dài 4m (5cm x 15cm),  

  - Găng trần sắt: 07 cây (3cm x 5cm), dài 14,5m. 

- Trần tôn lạnh: Diện tích 02 phòng = 78 m2  

c. 01 phòng:  

- Đòn tay sắt: 12 cây (4cm x 8cm) dài 7,5 m. 

- Trần tôn lạnh: Diện tích 7m x 5,6m= 39m2  

-Găng trần sắt : 07 cây (3cm x 5cm), dài 5,6m. 

- Cửa đi: 02 cánh khung sắt kính  01 bộ 

- Cửa sổ trước: khung sắt vuông  01 bộ 

- Cửa sổ sau: 04 cánh khung sắt ốp tôn 02 bộ. 

- Phẹt sắt: Sắt V4  

3. Nhà tập thể:. 

- Mái: Tôn kẽm diện tích 16m x 8,1m = 129,6m2,   

- Đòn tay gỗ: 09 cây (4cm x 8cm) dài 16m,  



- Kèo gỗ: 7 cây 2 cây (5cm x 20cm), dài 5,5m,  

- Xiêng: 02 cây x 16m (5cm x 20cm) 

- Cột: 14 cây x cao 3m  

- Cột: 2 cây x cao 4,5m  

- Phẹt gỗ: 6 cây x 6m (5cmx12cm) 

- Cửa đi: 01 cánh ốp tôn 06 bộ 

- Cửa sổ trước: 02 cánh khung sắt kính  06 bộ 

- Cửa đi sau: 02 cánh 06 bộ 

- Trần tôn lạnh: Diện tích 16m x 6m= 96m2  

-Găng trần sắt : 06 cây (4cm x 6cm), dài 16m. 

- 07 cột tròn trước mục, chất lượng còn lại 0%. 

- Vách lụa, vách mục, chất lượng còn lại 0%. 

4. Dãy 02 phòng hành chính:  

- Mái: Tôn kẽm diện tích 10m x 8m = 80m2,   

- Đòn tay sắt: 11 cây (4cm x 8cm) dài 10 m. 

- Cửa đi phòng 1: 01 cánh khung sắt kính  1 bô. 

- Cửa sổ trước: 02 cánh khung sắt kính  01 bộ   

- Cửa sổ sau: 04 cánh khung sắt kính  02 bộ   

- Cửa đi phòng 2: 02 cánh khung sắt kính  01 bộ  

- Cửa sổ trước: 04 cánh khung sắt kính  01 bộ   

- Cửa sổ sau: 04 cánh khung sắt kính  02 bộ. 

- La phông bê tông cốt thép :  80m2 

 5. Nhà vệ sinh 1:  

- Mái: Tôn kẽm diện tích 5m x 6,2m = 31m2,   

- Đòn tay sắt: 8 cây (4cm x 8cm) dài 4,4 m. 

- Cửa đi: 01 cánh khung sắt ốp tôn 6 bộ . 

6. Nhà vệ sinh 2:  

- Mái: Tôn sóng vuông diện tích 4,3m x 2,1m = 9m2,   

- Đòn tay sắt: 5 cây (3cm x 3cm) dài 4,3 m. 

- Cửa đi: 01 cánh khung sắt ốp tôn 4 bộ . 

7.Hàng rào B40 , dài 172mét dài 

Ghi chú : - Tài sản đấu giá chỉ bán đứng công trình và không được chở đất ra khỏi 

công trình.  

TỔNG GIÁ TRỊ VẬT TƯ THU HỒI TỪ THANH LÝ THU HỒI: 103.633.600 đồng. 

(Bằng chữ: Một trăm lẻ ba triệu sáu trăm ba mươi ba ngàn sáu trăm đồng ). 


